
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số:  288/2022/HNGĐ -ST 

     Ngày : 01 – 12 – 2022 
    V/v cấp dưỡng nuôi con         

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lương Tiến Sĩ. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Huỳnh Hoàng Khởi 

          Ông Huỳnh Minh Bền 

         - Thư ký phiên toà: Trần Đình Chưởng – Là Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 Ngày 01 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 515/2022/TLST-

HNGĐ, ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc xin ly hôn theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 308/2022/QĐXXST- HNGĐ ngày 04 tháng 11 năm 2022 giữa các 

đương sự : 

 Nguyên đơn : Bà Lê Thủy T, Sinh năm: 1986; Cư trú tại : số 219 đường Lý 

Thường Kiệt, khóm A, phường B, thành phố C, tỉnh D. Có mặt. 

Bị đơn : Ông Trần Văn Diễn, Sinh năm: 1984; Cư trú tại : đường số 5 Âu 

Cơ, khóm G, phường H, thành phố C, tỉnh D. Vắng mặt. 

       NỘI DUNG VỤ ÁN : 

Bà Lê Thủy T trình bày :  bà và ông Trần Văn D là vợ chồng, trong quá trình 

chung sống có 02 người con là Trần Lê Quỳnh A, sinh này 13/02/2012 và Trần Lê 

Như A1 , sinh ngày 22/3/2020. Bà và ông D đã ly hôn theo quyết định công nhận 

kết quả hòa giải thành tại tòa án số 05/2022/QĐCNKQHGT – HNGĐ ngày 

01/01/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau và bà là người trực tiếp nuôi 

02 con là Trần Lê Quỳnh A, sinh ngày 13/02/2012 và Trần Lê Như A1, sinh ngày 

22/3/2020. Về cấp dưỡng bà và ông D tự thỏa thuận mỗi tháng cấp dưỡng tiền nuôi 

con là 2.500.000đ/ 02 con và ông D đã thực hiện được 05 tháng ( từ tháng 01/2022 

đến tháng 05/2022) thì ngưng. Nay bà yêu cầu ông D phải có nghĩa vụ cấp dưỡng 

cho 02 con mỗi tháng 2.500.000đ cho đến khi các con tròn 18 tuổi. 

Đối với ông D Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ nhưng vẫn 

vắng mặt không có lý do nên vụ án được tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo 

luật định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
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[1] Về thủ tục tố tụng : ông D được Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai 

nhưng vẫn vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 

tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo luật định. 

[2] Về nội dung tranh chấp được xác định là có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.  

Xét về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con : 

Tại khoản 2 Điều 82 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về 

nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:  .. “

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con...”. 

  Đồng thời tại khoản 1 Điều 119 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy 

định: “ Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo 

quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người 

không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó ”. 

[3] Tại Quyết định quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án số 

05/2022/QĐCNKQHGT – HNGĐ ngày 01/01/2022 của Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau thì bà Tiên và ông Diễn thỏa thuận giao 02 con Trần Lê Quỳnh A và 

Trần Lê Như A1 cho bà T trực tiếp nuôi dưỡng. Tại phiên tòa, bà Tiên xác nhận trẻ 

Trần Lê Quỳnh A và Trần Lê Như A1 hiện đang sống với bà.  

Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử xét thấy bà T nộp đơn yêu cầu ông D 

có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con là phù hợp với Điều 82, 119 của Luật Hôn nhân 

và gia đình. 

[4] Về mức cấp dưỡng nuôi con: Tại khoản 1 Điều 116 của Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 quy định: “ mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng 

và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào 

thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu 

của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải 

quyết”.  

Căn cứ quy định trên, trong quá trình giải quyết vụ án do bị đơn vắng mặt 

nên nguyên đơn và bị đơn không thỏa thuận được với nhau về mức cấp dưỡng nuôi 

con nên bà T yêu cầu tòa án giải quyết. Tại phiên tòa, bà T xác định các chi phí 

phục vụ nhu cầu học hành và các chi phí sinh hoạt hàng tháng của hai con Quỳnh 

A và Như A1, tổng cộng là 6.900.000đ đồng, trong đó bao gồm: tiền học phí, tiền 

ăn, tiền sữa, tiền khám bệnh, các chi phí khác sinh hoạt cá nhân khác... 

Tại khoản 20 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định: 

“Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám 

bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc 

sống của mỗi người, mỗi gia đình”. 

Xét thấy trẻ Quỳnh A hiện là học sinh lớp 5 Trường tiểu học Phan Ngọc 

Hiễn, thành phố C, tỉnh D và trẻ Như A1 đang được học tại nhà trẻ tư thục. Vì vậy, 

ngoài tiền học phí, tiền ăn thì trẻ phải cần bổ sung thêm sửa, các chất dinh dưỡng 

khác để phát triển. Do đó, ngoài các chi phí trên thì đi kèm là nhu cầu về đi lại, ăn 

ở, liên lạc, vui chơi, giải trí và các chi phí phục vụ nhu cầu khác để đảm bảo cho 

trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần là chính đáng và cần thiết. Do đó số tiền 

mà nguyên đơn trình bày tại phiên tòa tổng chi phí cho 02 con 6.900.000đ/tháng là 
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có cơ sở. Tuy nhiên tại phiên tòa bà T chỉ yêu cầu ông D cấp dưỡng số tiền 

2.500.000đ/tháng/02con, xét thấy đây là sự tự nguyện và quyền định đoạt của 

đương sự nên chấp nhận. 

 [5] Xét về nghĩa vụ nuôi dưỡng con chung thì cả cha và mẹ đều phải có 

nghĩa vụ nuôi dưỡng cho nên bà T yêu cầu ông D cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 

2.500.000 đồng / 02 con là hợp lý nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Về phương thức cấp dưỡng: Tại Điều 117 của Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 quy định về phương thức cấp dưỡng như sau: “Việc cấp dưỡng có thể 

được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một 

lần…”. 

Trong quá trình giải quyết vụ án do bị đơn vắng mặt nên các bên không thỏa 

thuận được với nhau về phương thức cấp dưỡng nuôi con. Do đó, căn cứ vào quy 

định trên, Hội đồng xét xử cần buộc bị đơn có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo 

phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng. 

[7] Về thời gian cấp dưỡng nuôi con: Bà T và ông D ly hôn theo quyết định 

công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án số 05/2022/QĐCNKQHGT – HNGĐ 

ngày 01/01/2022 . Hai bên thỏa thuận giao 02 trẻ Quỳnh A và Như A1 cho bà T 

trực tiếp nuôi dưỡng. Còn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con bà T và ông D thỏa thuận 

tại văn bản ngày 05/11/2021 và ông D có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 02 trẻ mỗi tháng 

2.500.000đ cho đến khi tròn 18 tuổi. và thực tế ông D đã cấp dưỡng cho 02 trẻ từ 

tháng 01/2022 đến tháng 05/2022 thì ngưng cho đến nay. Căn cứ đơn khởi kiện ghi 

ngày 29/8/2022 của bà T được Tòa án xác nhận nhận đơn khởi kiện vào ngày 

30/8/2022. Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con 

của bị đơn bắt đầu phát sinh vào thời điểm bà T nộp đơn khởi kiện là ngày 30 

tháng 8 năm 2022. 

  Tại khoản 24 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: 

“Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp 

ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn 

nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa 

thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài 

sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật 

này”. 

Như vậy, tính từ ngày 29/8/2022 nguyên đơn mới nộp đơn khởi kiện và 

được Tòa án nhận đơn ngày 30/8/2022. Do đó, xét yêu cầu của nguyên đơn về việc 

yêu cầu bị đơn có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con được tính từ tháng 08/2022 đến 

khi 02 con đủ 18 tuổi là phù hợp. Cho nên trong khoảng thời gian từ tháng 08/2022 

đến tháng 11/2022, Hội đồng xét xử xét thấy cần buộc bị đơn có trách nhiệm cấp 

dưỡng nuôi con và theo phương thức cấp dưỡng một lần ngay khi án có hiệu lực 

pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho 02 con Quỳnh A và Như A1, và buộc bị 

đơn cấp dưỡng theo phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng từ tháng 12/2022 

cho đến khi 02 con Quỳnh Anh và Như A1 thành niên. 

 [8] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xem xét về nhu cầu thiết yếu 

của người được cấp đưỡng cũng như để đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho trẻ Quỳnh 

A và Như A1 và căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người cấp dưỡng, có cơ 
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sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc ông Trần Văn D có nghĩa 

vụ cấp dưỡng nuôi con chung là Trần Lê Quỳnh A, sinh ngày 13/02/2012 và Trần 

Lê Như A1, sinh ngày 23/02/2020 với mức cấp dưỡng là 2.500.000 đồng /tháng/ 

02 con với phương thức cấp dưỡng như sau : 

Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 (04 tháng): Ông D có nghĩa vụ 

cấp dưỡng với tổng số tiền là 2.500.000 đồng x 4 tháng = 10.000.000 đồng, thực 

hiện một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

 Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 cho đến khi Trần Lê Quỳnh A, sinh ngày 

13/02/2012 và Trần Lê Như A1, sinh ngày 23/02/2020 thành niên, ông Trần Văn D 

có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng 

là 2.500.000 đồng/tháng/02 con. Thời gian thực hiện cấp dưỡng khi bản án có hiệu 

lực pháp luật. 

[12] Về án phí dân sự sơ thẩm : Ông Trần Văn D phải chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 20, 24 Điều 3; các Điều 58, 81, 82, 83, 107, 110, 116, 117, 

118, 119 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Căn cứ vào Điều 468 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015; Căn cứ vào điểm a khoản 6 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thủy T đối với ông Trần Văn D 

về việc cấp dưỡng nuôi con. 

Buộc ông Trần Văn D có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là trẻ Trần Lê 

Quỳnh A, sinh ngày 13/02/2012 và Trần Lê Như A1, sinh ngày 23/02/2020 với 

mức cấp dưỡng mỗi tháng là 2.500.000 đồng. Phương thức cấp dưỡng như sau: 

Từ tháng 08 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, ông Trần Văn Diễn có nghĩa 

vụ cấp dưỡng nuôi con với tổng số tiền là 10.000.000 đồng, thực hiện một lần ngay 

khi án có hiệu lực pháp luật. 

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 cho đến khi Trần Lê Quỳnh A, sinh ngày 

13/02/2012 và Trần Lê Như A1, sinh ngày 23/02/2020 thành niên (18 tuổi ), ông 

Trần Văn D có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con theo phương thức cấp dưỡng định kỳ 

hàng tháng là 2.500.000 đồng/tháng/02con .Thời gian thực hiện cấp dưỡng khi án 

có hiệu lực pháp luật.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Văn D phải chịu 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. Bà T đã được miễn dự nộp nên không đặt 

ra việc hoàn lại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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 Bà T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Ông D được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

hoặc niêm yết bản án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.  
 

  Nơi nhận:                                                                TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND Tỉnh Cà Mau;                                             THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                                                                                                                                     
- VKSND Tp. Cà Mau; 

- Đương sự; 

- Lưu Hồ sơ, 

- Lưu Án văn (VPTANDTPCM); 

- Lưu VT ( TM:TANDTPCM ). 

                                                                

                      Lƣơng Tiến Sĩ 
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